
UBND TỈNH BẮC GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SNN Bắc Giang, ngày        tháng 5 năm 2022 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục, số lượng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

“Mua cá giống” thuộc Đề án “Phát triển tự động hoá trong nuôi trồng thuỷ 

sản thâm canh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025” cho Chi cục Thuỷ sản 

thực hiện năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC GIANG 

                                                

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn 

vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 66/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc 

Giang về ban hành phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt “Đề án phát triển tự động hoá trong nuôi 

trồng thuỷ sản thâm canh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025”; 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-SNN ngày 10/01/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định 172/QĐ-SNN ngày 05/5/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí “Đề án phát triển tự động hoá 

trong nuôi trồng thuỷ sản thâm canh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025” cho 

Chi cục Thuỷ sản thực hiện năm 2022; 

 Căn cứ Công văn 922/SNN-KHTC ngày 24/5/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc trả lời kết quả thẩm định giá gói thầu “Mua cá giống” cho Chi cục 

Thuỷ sản thực hiện năm 2022; 

 Căn cứ Tờ trình số 04/TTr- CCTS ngày 25/5/2022 của Chi cục Thuỷ sản v/v 

xin phê duyệt Danh mục, số lượng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói 

thầu “Mua cá giống” thuộc “Đề án phát triển tự động hoá trong nuôi trồng thuỷ 
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sản thâm canh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025”; Báo cáo thẩm định số 

06/BC-KHTC ngày 27/5/2022 của Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt Danh mục, số lượng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

“Mua cá giống” thuộc Đề án “Phát triển tự động hoá trong nuôi trồng thuỷ sản 

thâm canh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025” cho Chi cục Thuỷ sản thực hiện 

năm 2022, với các nội dung sau: 

(Có biểu số 01, 02 chi tiết đính kèm) 

Các nội dung khác thực hiện theo Báo cáo thẩm định số 06/BC-KHTC ngày 

27/5/2022  của Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở. 

Điều 2. Chi cục Thuỷ sản có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn 

nhà thầu theo đúng các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này và các quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thuỷ sản; Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở và 

các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- PGĐ Sở Lê Bá Thành; 

- Lưu: VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

Lê Bá Thành 
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Biểu số 01: Phê duyệt danh mục, số lượng gói thầu “Mua cá giống” cho 

 Chi cục Thuỷ sản thực hiện năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SNN ngày        /5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 

Cá rô phi đơn tính 

Kích thước: 5-6cm/con; 

(100-110 con/kg) 

Con 152.000  

2 

Cá trắm cỏ 

Kích thước: 12-15cm/con; 

(25-35 con/kg) 

Con 57.000  

3 Cá chép lai 03 máu 

Kích thước: 7-10cm/con; 

(40-50con/kg) 

Con 57.000 

 

 TỔNG CỘNG  266.000  

 

 

 

 



Phụ lục 02: Biểu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua cá giống” thực hiện năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SNN ngày        /5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

T

T 
Tên gói thầu 

Nguồn vốn 

(Đồng) Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

 

Ghi 

chú 

Tổng số  

Trong đó 

Ngân sách 

Nhà nước 

Đối ứng của 

dân 

1 Mua cá giống  454.100.000 
60% kinh phí 

(272.460.000) 

40% kinh phí 

(181.640.000) 

Chào hàng 

cạnh tranh 

thông 

thường qua 

mạng 

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ 
Tháng 6/ 

2022 

Trọn  

gói 

07 ngày kể 

từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu lực 

 

 

 

 

Ghi chú: Mức giá trên đã bao gồm các chi phí thuế, vận chuyển, đóng gói và phí khác (nếu có). 
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